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L

Z ωL= . Chọn C 

Câu 2: Chọn D 

Câu 3: ( )u U 2 cos ωt φ U 220V= +  = . Chọn D 

Câu 4: 
U

E
d

= . Chọn A 

Câu 5: Âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. Chọn A 

Câu 6: Chọn A 

Câu 7: 2 21
W mω A

2
= . Chọn A 

Câu 8: Chọn A 

Câu 9: Chọn A 

Câu 10: Chọn C 
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Câu 13: max min
l l 28 20

A 4
2 2

− −
= = = (cm). Chọn B 

Câu 14: Chọn A 

Câu 15: Chọn D 

Câu 16: Chọn B 

Câu 17: Chọn C 

Câu 18: Chọn D 

Câu 19: 2 2

L
Z R Z= + . Chọn B 

Câu 20: 
0

A lα 2.0,1 0,2m 20cm= = = = . Chọn D 

Câu 21: 2 2 2
2

1 1

N U N 10
N 50

N U 1000 200
=  =  = . Chọn A 

Câu 22: u i

π π π
φ φ φ

3 6 2
= − = + = . Chọn C 

Câu 23: 
λ

l 5,5 66 λ 24
2

= =  = (cm) 

( )4π 66 61,54π.MB 3π
Δφ

λ 24 4

−
= = = . Chọn D 
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Câu 24: 
0

I I'
L 10 log L' L 10 log 10 log100 20 L' L 20

I I
=  − = = =  = + (dB). Chọn A 

Câu 25: 
ω 2π

f 1
2π 2π

= = = (Hz). Chọn D 

Câu 26: i u

π π π 3π
φ φ

2 4 2 4
= + = + = . Chọn C 

Câu 27: 
1 2 1 2

A A A A A 3 4 A 3 4 1 A 7−   +  −   +    (cm). Chọn C 

Câu 28: 
k 40

ω 20
m 0,1

= = = (rad/s). Chọn B 

Câu 29: u 5cos(8π.3 0,04π.25) 5= − = − (cm). Chọn C 

Câu 30: 2 2 2
2

C 1 1

I f fU 8
I UωC U.2πfC f 960Hz

Z I f 0,5 60
= = =  =  =  = . Chọn C 

Câu 31: 
cu

Δ 1,2 0,4
e 4

Δt 0,2

−
= = =


(V). Chọn B 

Câu 32: Khi x 8cm 0,08m= =  thì 2 2

t

1 1
W kx .100.0,08 0,32

2 2
= = =  (J) 

Khi x 4cm 0,04m= − = −  thì 2

d t

1
W W W 0,32 W .100.0,04 W 0,4

2
= −  = −  =  (J) 

Khi thế năng bằng động năng và bằng 0

W 0,4
W 0,2

2 2
= = = (J). Chọn D 

Câu 33: Khi 2 đầu cố định thì 
kλ kv 4v

l
2 2 f 2.56

= = =  (1) 

Khi 1 đầu cố định, 1 đầu tự do thì 
( )k 0,5 λ 6,5v

l
2 2 f

+
= =  (2) 

Từ (1) và (2) 
4 6,5

f 91Hz
2.56 2 f

 =  = . Chọn B 

Câu 34: ( ) ( )
2 22 2

R L C
U U U U 40 50 80 50= + − = + − = (V) 

0
U U 2 50 2= = (V). Chọn B 

Câu 35: 1 2

2 2

L LL 11 92 2
22

1

r rP
I 10 10 10 r 1000m

r 1004πr

− −
   

= =  =  =  =   
  

. Chọn A 

Câu 36: ( )2l 14,925 0,55
T 2π 2π g 9,748 m / s

g 10 g
=  =   . Chọn A 

Câu 37: Khi 
min

Z →cộng hưởng
C L1 1

Z Z ωL→ = =  

L

C 1

1 2L1 L2

U U U
U 60 U 30 2

2Z 2L 2.40
111

40 120L LZ Z

= =  =  =

−−−
+++

(V) 

0
U U 2 30 2. 2 60= = = (V). Chọn D 

Câu 38: 
2π 2π

λ v. 50. 5
ω 20π

= = =  (cm) 

Cực đại cùng pha kmin 1

min
MA kλ 5k MA 5cm=→ = = ⎯⎯⎯→ = . Chọn C 
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Câu 39: Điểm sáng S có 
x 5 cos10πt

y 5 sin10πt

 =


=
 và vật m có x 5sin10πt=  

Khoảng cách 2 2d (5cos10πt 5sin10πt) (5sin10πt) 8,1 cm= − +  . Chọn D 

Câu 40: 
( )

( )

( )

( )
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

x A cos ωt φ v ωA sin ωt φ

x A cos ωt φ v ωA sin ωt φ

 = + = − + 
 

= + = − +  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
v x v x ωA A sin ωt φ cos ωt φ cos ωt φ sin ωt φ ωA A sin 2ωt φ φ + = − + + + + + = − + +   

( ) ( ) ( )
2 2

1 2 1 2 1 2

8 8 8
ω 1

A A .sin 2ωt φ φ π A A 2 8
.1

4 4

 =  = =
+ + + +

 (rad/s). Chọn D 

___HẾT___ 
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